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Câu 1. 
 Điện áp xoay chiều (V) có giá trị hiệu dụng là

A. 200 V.	B. V.	C. 100 V.	D. 400 V.
Câu 2.  Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi phát trên sóng FM tần số 102,9 MHz sẽ thuộc loại sóng nào dưới đây?
A. Sóng trung.	B. Sóng ngắn.	C. Sóng cực ngắn.	D. Sóng dài.
Câu 3.  Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có
A. tính chất sóng.	B. tính chất hạt.	C. nhiều đơn sắc.	D. lưỡng tính sóng hạt.
Câu 4.  Hệ thống giảm xóc ở ô tô, mô tô, … được chế tạo dựa vào ứng dụng của
A. hiện tượng cộng hưởng.	B. dao động duy trì.
C. dao động tắt dần.	D. dao động cưỡng bức.
Câu 5.  Trong máy thu thanh, bộ phận nào biến dao động điện thành dao động âm?
A. Mạch chọn sóng.	B. Anten thu.	C. Mạch tách sóng.	D. Loa.
Câu 6.  Tia tử ngoại được dùng
A. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
B. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
C. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
D. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
Câu 7.  Một dây dẫn thẳng nằm ngang theo phương Bắc – Nam, trong đó có dòng điện chạy qua theo chiều từ Bắc đến Nam. Từ trường của dòng điện này tại điểm M nằm phía trên dòng điện và thuộc mặt phẳng thẳng đứng chứa dòng điện sẽ có hướng từ
A. Tây sang Đông.	B. dưới lên trên.	C. Đông sang Tây.	D. trên xuống dưới.
Câu 8. 

 Tại thời điểm ban đầu , người ta truyền cho đầu O của một sợi dây đàn hồi thẳng, căng ngang và rất dài một dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kì T. Hình nào sau đây mô tả đúng hình dạng của sợi dây vào thời điểm ?O
Hình 1
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O
O
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A. Hình 2.	B. Hình 3.	C. Hình 4.	D. Hình 1.
Câu 9.  Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A. ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
B. sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.
C. tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.
D. tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.
Câu 10.  Trên mặt trước của tủ lạnh hay bên ngoài vỏ của chai nước tiệt trùng,… có ghi “diệt khuẩn bằng tia cực tím”. Tia cực tím là
A. tia tử ngoại.	B. tia gamma.	C. tia X.	D. tia hồng ngoại.
Câu 11.  Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 12.  Chọn câu sai.
A. Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó.
B. Điện trở trong r của nguồn điện tỉ lệ thuận với suất điện động ξ của nguồn điện đó.
C. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi mạch ngoài hở.
D. Mỗi nguồn điện được đặc trưng bằng suất điện động ξ và điện trở trong r của nó.
Câu 13. 
 Một con lắc đơn có chiều dài , vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Gọi α là li độ góc của vật. Lực kéo về của con lắc đơn có giá trị đại số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. 

 Một vật dao động điều hoà có phương trình li độ (cm), t tính bằng giây và . Pha của dao động tại thời điểm t là




A. (rad).	B. (rad).	C. (rad).	D. .
Câu 15.  Hãy chọn câu đúng.
Quang phổ vạch phát xạ
A. là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
B. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
C. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì độ sáng tỉ đối của các vạch như nhau.
D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
Câu 16.  Một chất điểm chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 6 cm với tốc độ 2 vòng trong một giây thì hình chiếu của nó lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo là một dao động điều hoà có
A. biên độ 6 cm và tần số góc 2π rad/s.	B. biên độ 3 cm và tần số góc 4π rad/s.
C. biên độ 3 cm và tần số góc 2π rad/s.	D. biên độ 6 cm và tần số góc 4π rad/s.
Câu 17.  Hiện nay người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?
A. Dây dẫn truyền tải điện được làm bằng vật liệu siêu dẫn.
B. Tăng tiết diện của dây dẫn dùng để truyền tải điện năng.
C. Xây dựng nhà máy sản xuất điện gần nơi tiêu thụ điện.
D. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa.
Câu 18.  Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng.	B. hai lần bước sóng.
C. một nửa bước sóng.	D. một bước sóng.
Câu 19.  Máy dò cá bằng siêu âm cho phép xác định vị trí, hướng di chuyển và tốc độ của đàn cá trong phạm vi hàng chục ki-lô-mét. Ngoài ra, thiết bị này còn cho biết mật độ của đàn cá, tính chất gầy (béo) của từng loại cá. Một trong những cơ sở khoa học để chế tạo máy dò cá bằng siêu âm là hiện tượng
A. nhiễu xạ âm.	B. phản xạ âm.	C. cộng hưởng âm.	D. giao thoa của âm.
Câu 20.  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp giữa hai đầu hộp X và cường độ dòng điện qua hộp X như hình bên. Biết hộp X chỉ chứa một trong 4 phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Hỏi hộp X chứa phần tử nào?i, u
t
i (t)
u (t)
0
Hình 6

A. Điện trở thuần.	B. Cuộn cảm thuần.
C. Tụ điện.	D. Cuộn dây có điện trở thuần.
Câu 21.  Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên
A. hiện tượng cảm ứng điện từ. 	C. tác dụng của từ trường quay.
B. hiện tượng tự cảm. 
D. hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay.
Câu 22.  Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có đoạn: Tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tình tang. “Thanh” và “trầm” ở đây là nói đến đặc trưng nào của âm?
A. Độ cao.	B. Âm sắc.	C. Độ to.	D. Cường độ âm.
Câu 23.  Chọn câu đúng khi nói về điện áp ở đầu ra của sạc pin điện thoại ghi 5 V.
A. Điện áp một chiều 5 V. 	B. Điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 5 V.

C. Điện áp một chiều V.	D. Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 5 V.
Câu 24.  Công thoát electron ra khỏi một kim loại là 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là
A. 6,60 μm.	B. 660 nm.	C. 3,30 μm.	D. 330 nm.
Câu 25. 

 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng  sang trạng thái dừng có năng lượng  thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là
A. 0,85 eV.	B. 12,75 eV.	C. 14,48 eV.	D. 13,6 eV.
Câu 26. 
 Cho phản ứng hạt nhân . Hạt nhân X có cấu tạo gồm
A. 54 prôtôn và 86 nơtron.	B. 54 prôtôn và 140 nơtron.
C. 86 prôtôn và 140 nơtron.	D. 86 prôton và 54 nơtron.
Câu 27. 


 Biết khối lượng của hạt nhân  là 234,99 u, của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Lấy MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là
A. 8,71 MeV/nuclôn.	B. 7,63 MeV/nuclôn.	C. 6,73 MeV/nuclôn.	D. 7,95 MeV/nuclôn.
Câu 28.  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 6 của λ1 trùng vân sáng bậc 4 của λ2. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
A. 2 vân sáng λ1 và 1 vân sáng λ2.	B. 3 vân sáng λ1 và 2 vân sáng λ2.
C. 5 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2.	D. 4 vân sáng λ1 và 2 vân sáng λ2.
Câu 29. 


 Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân. Gọi  và  lần lượt là chu kì chuyển động của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số  bằng
A. 8.	B. 0,125.	C. 0,25.	D. 4.
Câu 30.  Muốn mạ niken lên một khối trụ bằng sắt có đường kính 2,5 cm và chiều cao 2 cm, người ta dùng trụ này làm catôt và nhúng chìm nó vào trong dung dịch muối niken của một bình điện phân. Cho dòng điện có cường độ 5 A chạy qua bình điện phân trong 2 giờ, đồng thời quay trụ sắt để niken tới catôt phủ đều thành một lớp mỏng trên mặt xung quanh trụ sắt. Đối với niken: A = 58, n = 2 và khối lượng riêng 8,9 g/cm3. Độ dày của lớp mạ là
A. 0,55 mm.	B. 0,85 mm.	C. 0,77 mm.	D. 0,65 mm.
Câu 31. 
 Cho mạch điện ghép nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30 , độ tự cảm 0,159 H và tụ điện có điện dung 45,5 μF. Điện áp ở hai đầu mạch là V. Để công suất tiêu thụ trên biến trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là
A. 36 .	B. 30 .	C. 50 .	D. 75 .
Câu 32.  Một chất điểm dao động điều hoà phải mất thời gian ngắn nhất là 0,4 s để đi từ vị trí có vận tốc bằng 0 đến vị trí tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Vào một thời điểm nào đó chất điểm có vận tốc bằng 0 thì sau đó ít nhất là bao lâu thì chất điểm có gia tốc bằng 0?
A. 0,2 s.	B. 0,1 s.	C. 0,4 s.	D. 0,8 s.
Câu 33.  Một mạch dao động LC lí tưởng có gồm tụ điện có điện dung 5 µF và cuộn cảm có độ tự cảm 50 mH. Điện áp cực đại trên tụ là 6 V. Khi điện áp trên tụ là 4 V thì độ lớn của cường độ của dòng trong mạch là
A. 4,47 A.	B. 2 A.	C. 2 mA.	D. 44,7 mA.
Câu 34. 


 Đặt một điện áp (V) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết  Ω, độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 72 W.	B. 288 W.	C. 48 W.	D. 144 W.
Câu 35.  Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m và một vật nặng có khối lượng m, tích điện 5.10-5	C. Kích thích để vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm dọc theo trục lò xo. Điện tích của vật không thay đổi và bỏ qua mọi ma sát. Tại thời điểm vật nặng đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa đầu cố định của lò xo, người ta cho xuất hiện một điện trường đều có cường độ 104 V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Khi đó biên độ dao động mới của con lắc lò xo là
A. 10 cm.	B. 7,07 cm.	C. 5 cm.	D. 8,66 cm.
Câu 36.  Một người được điều trị ung thư bằng phuơng pháp chiếu xạ gamma. Biết rằng chất phóng xạ dùng điều trị có chu kỳ bán rã 100 ngày. Cứ 10 ngày nguời đó đi chiếu xạ 1 lần. Ở lần chiếu xạ đầu tiên bác sĩ đã chiếu xạ với liều luợng thời gian là 20 phút. Hỏi ở lần chiếu xạ thứ 6 nguời đó cần phải chiếu xạ bao lâu để vẫn nhận được nồng độ chiếu xạ như trên. (Vẫn dùng luợng chất ban đầu ở các lần chiếu xạ)

A. 10 phút.	B. 20 phút.	C. 10 phút.	D. phút.
Câu 37. 

 Đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  thay đổi được. Gọi M là điểm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp . Mắc một vôn kế lí tưởng để đo điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Điều chỉnh C để số chỉ của vôn kế đạt cực đại và số chỉ cực đại đó là 100 V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 38.  Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi điện áp hiệu dụng tại nhà máy là U, ở KCN, người ta lắp một máy hạ áp với tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là 54 thì chỉ đáp ứng được 12/13 nhu cầu tiêu thụ điện năng của KCN. Để cung cấp đủ điện năng cho KCN, người ta nâng điện áp tại nhà máy lên đến 2U. Khi đó, tại KCN phải dùng máy biến áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là
A. 111.	B. 108.	C. 117.	D. 114.
Câu 39. 
 Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f. Tại thời điểm t1 và (s) hình ảnh sợi dây có dạng như Hình 7. Cho biết f < 2 Hz. Tại thời điểm t3 = t2 + 5 (s) tốc độ của phần tử sóng tại M gần giá trị nào nhất sau đây?Hình 7

A. 12 cm/s.	B. 7 cm/s.
C. 10 cm/s.	D. 4 cm/s.
Câu 40.  Một lò xo không có khối lượng, có chiều dài tự nhiên 40 cm và độ cứng 10 N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định cách mặt sàn ngang 2,5 m. Đầu dưới lò xo gắn vật nhỏ khối lượng 100 g. Lấy gia tốc trọng trường bằng 10 m/s2. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua lực cản không khí. Khi vật đang qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì mất liên kết với lò xo. Thời gian kể từ lúc thả vật đến khi nó chạm sàn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,8 s.	B. 0,7 s.	C. 0,5 s.	D. 0,6 s.
--------------Hết--------------

ĐÁP ÁN
1A. 2C. 3A. 4C. 5D. 6C. 7C. 8D. 9C. 10A.
11C. 12B. 13C. 14B. 15A. 16B. 17D. 18C. 19B. 20B.
21D. 22A. 23A. 24B. 25B. 26A. 27B. 28A. 29B. 30C.
31A. 32A. 33D. 34A. 35B. 36D. 37A. 38C. 39C. 40B.
LỜI GIẢI
Câu 1. 

 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng  sang trạng thái dừng có năng lượng  thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là
A. 0,85 eV.	B. 12,75 eV.	C. 14,48 eV.	D. 13,6 eV.
HƯỚNG DẪN
Dựa vào tiên đề 2 của Bo, tìm được năng lượng của phôtôn

 eV.
Câu 2. 
 Cho phản ứng hạt nhân . Hạt nhân X có cấu tạo gồm
A. 54 prôtôn và 86 nơtron.	B. 54 prôtôn và 140 nơtron.
C. 86 prôtôn và 140 nơtron.	D. 86 prôton và 54 nơtron.
HƯỚNG DẪN


Dựa vào định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo số khối, ta có





Khi đó số nơtron: 
Câu 3. 

 Biết khối lượng của hạt nhân  là 234,99 u, của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là
A. 8,71 MeV/nuclôn.	B. 7,63 MeV/nuclôn.
C. 6,73 MeV/nuclôn.	D. 7,95 MeV/nuclôn.
HƯỚNG DẪN

Năng lượng liên kết của  là





MeV
Năng lượng liên kết riêng:

MeV/nuclôn.
Câu 4.  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 6 của λ1 trùng vân sáng bậc 4 của λ2. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
A. 2 vân sáng λ1 và 1 vân sáng λ2.	B. 3 vân sáng λ1 và 2 vân sáng λ2.
C. 5 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2.	D. 4 vân sáng λ1 và 2 vân sáng λ2.
HƯỚNG DẪN
Tại vị trí vân sáng bậc 6 của λ1 trùng vân sáng bậc 4 của λ2, có

(μm)
Tại vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, có




Như vậy tại vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau lần thứ nhất ứng với  và . Từ đây suy ra trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 2 vân sáng λ1 và 1 vân sáng λ2.
Câu 5. 


 Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân. Gọi  và  lần lượt là chu kì chuyển động của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số  bằng
A. 8.	B. 0,125.	C. 0,25.	D. 4.
HƯỚNG DẪN
Lực điện do hạt nhân tác dụng lên electron đóng vai trò là lực hướng tâm, có:


Áp dụng êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N, có


 và 

Suy ra 
Câu 6.  Muốn mạ niken lên một khối trụ bằng sắt có đường kính 2,5 cm và chiều cao 2 cm, người ta dùng trụ này làm catôt và nhúng chìm nó vào trong dung dịch muối niken của một bình điện phân. Cho dòng điện có cường độ 5 A chạy qua bình điện phân trong 2 giờ, đồng thời quay trụ sắt để niken tới catôt phủ đều thành một lớp mỏng trên mặt xung quanh trụ sắt. Đối với niken: A = 58, n = 2 và khối lượng riêng 8,9 g/cm3. Độ dày của lớp mạ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,55 mm.	B. 0,85 mm.	C. 0,77 mm.	D. 0,65 mm.
HƯỚNG DẪN
Áp dụng định luật Fa-ra-day 

kg
Mặt khác, có

mm
Câu 7. 
 Cho mạch điện ghép nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30 , độ tự cảm 0,159 H và tụ điện có điện dung 45,5 μF. Điện áp ở hai đầu mạch là V. Để công suất tiêu thụ trên biến trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là
A. 36 .	B. 30 .	C. 50 .	D. 75 .
HƯỚNG DẪN
Công suất tiêu thụ trên biến trở R đạt giá trị cực đại khi


Câu 8.  Một chất điểm dao động điều hoà phải mất thời gian ngắn nhất là 0,4 s để đi từ vị trí có vận tốc bằng 0 đến vị trí tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Vào một thời điểm nào đó chất điểm có vận tốc bằng 0 thì sau đó ít nhất là bao lâu thì chất điểm có gia tốc bằng 0?
A. 0,2 s.	B. 0,1 s.	C. 0,4 s.	D. 0,8 s.
HƯỚNG DẪN




Ta biết, trong dao động điều hòa:  khi  và  khi . 

Như vậy, ta có: s

Thời gian ngắn nhất cần tìm là: s
Câu 9.  Một mạch dao động LC lí tưởng có gồm tụ điện có điện dung 5 µF và cuộn cảm có độ tự cảm 50 mH. Điện áp cực đại trên tụ là 6 V. Khi điện áp trên tụ là 4 V thì độ lớn của cường độ của dòng trong mạch là
A. 4,47 A.	B. 2 A.	C. 2 mA.	D. 44,7 mA.
HƯỚNG DẪN

A
Câu 10. 


 Đặt một điện áp (V) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết  Ω, độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 72 W.	B. 288 W.	C. 48 W.	D. 144 W.
HƯỚNG DẪN

Ta có: W 
Câu 11.  Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m và một vật nặng có khối lượng m, tích điện 5.10-5	C. Kích thích để vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm dọc theo trục lò xo. Điện tích của vật không thay đổi và bỏ qua mọi ma sát. Tại thời điểm vật nặng đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa đầu cố định của lò xo, người ta cho xuất hiện một điện trường đều có cường độ 104 V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Khi đó biên độ dao động mới của con lắc lò xo là
A. 10 cm.	B. 7,07 cm.	C. 5 cm.	D. 8,66 cm.
HƯỚNG DẪN
- Khi chưa có điện trường, vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, tại đó lò xo không biến dạng, với:

+ Biên độ cm

+ Tần số góc 

- Lúc xuất hiện điện trường, vận tốc của vật là 

- Khi có điện trường, vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O’, tại đó lò xo dãn một đoạn , với:

+ Tần số góc 

+ Biên độ cm
Câu 12.  Một người được điều trị ung thư bằng phuơng pháp chiếu xạ gamma. Biết rằng chất phóng xạ dùng điều trị có chu kỳ bán rã 100 ngày. Cứ 10 ngày nguời đó đi chiếu xạ 1 lần. Ở lần chiếu xạ đầu tiên bác sĩ đã chiếu xạ với liều luợng thời gian là 20 phút. Hỏi ở lần chiếu xạ thứ 6 nguời đó cần phải chiếu xạ bao lâu để vẫn nhận được nồng độ chiếu xạ như trên. (Vẫn dùng luợng chất ban đầu ở các lần chiếu xạ)

A. 10 phút.	B. 20 phút.	C. 10 phút.	D. phút.
HƯỚNG DẪN
- Lượng chất phóng xạ mà người đó nhận được trong lần chiếu xạ đầu tiên:



- Đến lần chiếu xạ thứ 6, thì thời gian trôi qua là ngày, lượng chất còn lại là:


- Lượng chất phóng xạ mà người đó nhận được trong lần chiếu xạ thứ 6:


- Theo đề, có:

phút.
Câu 13. 

 Đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  thay đổi được. Gọi M là điểm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp . Mắc một vôn kế lí tưởng để đo điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Điều chỉnh C để số chỉ của vôn kế đạt cực đại và số chỉ cực đại đó là 100 V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là


A. .	B. .


C. .	D. .
HƯỚNG DẪN

- Đây là dạng toán RLC nối tiếp với C thay đổi để UCmax nên ta có lúc đó uAM nhanh pha  so với uAB. Do vậy:



Với V

Vậy (V)
Câu 14.  Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi điện áp hiệu dụng tại nhà máy là U, ở KCN, người ta lắp một máy hạ áp với tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là 54 thì chỉ đáp ứng được 12/13 nhu cầu tiêu thụ điện năng của KCN. Để cung cấp đủ điện năng cho KCN, người ta nâng điện áp tại nhà máy lên đến 2U. Khi đó, tại KCN phải dùng máy biến áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là
A. 111.	B. 108.	C. 117.	D. 114.
HƯỚNG DẪN
Điện áp đầu ra của máy hạ áp không đổi ta có

; 
Sau khi tăng áp lên 2U ta có 

(1) 
Khi điện áp truyền đi là U ta có 

(2)
Khi điện áp truyền đi là 2U ta có

 (3)


Từ (2) và (3) ; 



Câu 15. 
 Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f. Tại thời điểm t1 và (s) hình ảnh sợi dây có dạng như Hình 7. Cho biết f < 2 Hz. Tại thời điểm t3 = t2 + 5 (s) tốc độ của phần tử sóng tại M gần giá trị nào nhất sau đây?Hình 7

A. 12 cm/s.	B. 7 cm/s.
C. 10 cm/s.	D. 4 cm/s.
HƯỚNG DẪN


- Vì  Hz nên s

- Từ hình vẽ, ta thấy trong khoảng thời gian s thì:
+ Điểm M đi từ vị trí có li độ 4 cm đến vị trí biên trên, sau đó trở lại vị trí có li độ 4 cm
+ Điểm O đi từ VTCB theo chiều âm đến vị trí có li độ -4 cm theo chiều âm
Như vậy, ta có:

cm

Và có: s
- Tại thời điểm t3 = t2 + 5 (s) hay t3 = t1 + 5,5 (s) thì M đi qua VTCB theo chiều dương nên tốc độ của M là:

cm/s.
Câu 16.  Một lò xo không có khối lượng, có chiều dài tự nhiên 40 cm và độ cứng 10 N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định cách mặt sàn ngang 2,5 m. Đầu dưới lò xo gắn vật nhỏ khối lượng 100 g. Lấy gia tốc trọng trường bằng 10 m/s2. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua lực cản không khí. Khi vật đang qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì mất liên kết với lò xo. Thời gian kể từ lúc thả vật đến khi nó chạm sàn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,8 s.	B. 0,7 s.	C. 0,5 s.	D. 0,6 s.
HƯỚNG DẪN
- Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:



- Biên độ dao động của vật là: 
- Tốc độ của vật ngay lúc mất liên kết với lò xo là:

m/s
- Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất: 

m/s
- Kể từ lúc thả, vật dao động điều hòa đến vị trí cân bằng và sau đó chuyển động nhanh dần đều đến khi chạm sàn. Do vậy tời gian cần tìm được xác định:



s
-----------------Hết-------------------
oleObject2.bin

image45.wmf
(

)

2

lk

W92.1,0073u235921,0087u234,99uc

=+--

éù

ëû


oleObject50.bin

image46.wmf
2

lk

W1,9257uc1,9257.931,51793,79

===


oleObject51.bin

image47.wmf
lk

lkr

W

1793,79

W7,63

A235

===


oleObject52.bin

image48.wmf
22

6.0,440,6

=lÞl=


oleObject53.bin

image49.wmf
12

1122

21

k

3

kk

k2

l

l=lÞ==

l


oleObject54.bin

image3.wmf
t0

=


image50.wmf
1

k3

=


oleObject55.bin

image51.wmf
2

k2

=


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

image52.wmf
22

223

htnnn

2

nn

đ

e4

FFkmrkemr

rT

p

=Û=wÛ=


oleObject60.bin

image53.wmf
(

)

2

3

22

0

2

L

4

kem2.r

T

p

=


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image54.wmf
(

)

2

3

22

0

2

N

4

kem4.r

T

p

=


oleObject62.bin

image55.wmf
L

N

T

0125

T

=


oleObject63.bin

image56.wmf
7

1A158

mIt.5.72000,0108

Fn9,65.102

==

;


oleObject64.bin

image57.wmf
22

m0,0108

mV.da.ha0,00077

dh.8900.2,5.10.2.10

--

=r=rpÞ===

prp


oleObject65.bin

oleObject66.bin

image4.wmf
5T

t

4

=


image58.wmf
(

)

2

2

22

LC

6

1

RrZZ30100.0,15936

100.45,5.10

-

æö

=+-=+p-=

ç÷

p

èø


oleObject67.bin

image59.wmf
v0

=


oleObject68.bin

image60.wmf
xA

=±


oleObject69.bin

image61.wmf
a0

=


oleObject70.bin

image62.wmf
x0

=


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
T

0,4T0,8

2

=Þ=


oleObject72.bin

image64.wmf
min

T

t0,2

4

==


oleObject73.bin

image65.wmf
(

)

223

0

C

iUu44,7.10

L

-

=-=


oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image66.wmf
22

222

max

U120

PPcoscoscos72

R503

p

=j=j==


image5.wmf
l


oleObject78.bin

image67.wmf
A5

=


oleObject79.bin

image68.wmf
k

m

w=


oleObject80.bin

image69.wmf
0

vA

=w


oleObject81.bin

image70.wmf
qE

k

D=

l


oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject5.bin

image71.wmf
(

)

2

2

0

0

v

A'7,07

æö

=D+=

ç÷

w

èø

l


oleObject84.bin

oleObject85.bin

image72.wmf
(

)

t

100

NN1eNt

-l

=-l

;


oleObject86.bin

image73.wmf
t50

D=


oleObject87.bin

image74.wmf
t

0

T

t0

N

NN.2

2

D

-

==


oleObject88.bin

image75.wmf
0

6t

N

NNt't'

2

=l=l


image6.wmf
k

F2mg

=a


oleObject89.bin

image76.wmf
16

NNt't2202

=Þ==


oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

image77.wmf
2

p


oleObject6.bin

oleObject97.bin

image78.wmf
AM0

cos100

42

æö

=-+

ç÷

èø

AM

uUt

pp

p


oleObject98.bin

image79.wmf
(

)

(

)

22

22

0AM0C0AB

UUU1002802602

=-=-=


oleObject99.bin

image80.wmf
AM

602cos100

4

æö

=+

ç÷

èø

ut

p

p


oleObject100.bin

image81.wmf
111

2

22

54

54

UNU

U

UN

==®=


oleObject101.bin

image82.wmf
111

221

'''

.54

'

UNU

UNU

==


image7.wmf
k

F2mg

=-a


oleObject102.bin

image83.wmf
12

PP

-D=


oleObject103.bin

image84.wmf
13

4

P

P

D

-=


oleObject104.bin

image85.wmf
40

3

4

3

P

P

ì

=

ï

ï

®

í

ï

D=

ï

î


oleObject105.bin

image86.wmf
11

11

10,90,9

UIU

PPP

HUU

PPUIU

-DD

==-===®=


oleObject106.bin

image87.wmf
1

21

'

3939

4

'.2

40240

P

P

U

HUU

PU

D

-

===®=


oleObject7.bin

oleObject107.bin

image88.wmf
11

21

''

.54117

'

NU

NU

®==


oleObject108.bin

oleObject109.bin

image89.wmf
f2

<


oleObject110.bin

image90.wmf
T0,5

>


oleObject111.bin

image91.wmf
21

ttt0,5

D=-=


oleObject112.bin

image8.wmf
k

Fmg

=-a


image92.wmf
1448

arcsinarccosA

2AA

3

æöæö

=Þ=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject113.bin

image93.wmf
T4

arccos0,5T3

A

æö

=Þ=

ç÷

p

èø


oleObject114.bin

image94.wmf
max

228

vAA9,67

T3

3

pp

=w===


oleObject115.bin

image95.wmf
0

mg

0,1m

k

D==

l


oleObject116.bin

image96.wmf
0

A0,1m

=D=

l


oleObject117.bin

oleObject8.bin

image97.wmf
0

k10

vAA.0,11

m0,1

=w===


oleObject118.bin

image98.wmf
22

0

vv2gh12.10(2,50,40,1)41

=+=+--=


oleObject119.bin

image99.wmf
0

12

vv

T

ttt

4g

-

=+=+


oleObject120.bin

image100.wmf
0

vv

1m10,1411

t.2.20,69

4kg41010

-

-

=p+=p+

;


oleObject121.bin

image9.wmf
k

Fmg

=a


oleObject9.bin

image10.wmf
x5cos4t

3

p

æö

=p+

ç÷

èø


oleObject10.bin

image11.wmf
t0

³


oleObject11.bin

image12.wmf
3

p


oleObject12.bin

image13.wmf
4t

3

p

æö

p+

ç÷

èø


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

4t

p


oleObject14.bin

image15.wmf
cos4t

3

p

æö

p+

ç÷

èø


oleObject15.bin

image16.wmf
2,52


oleObject16.bin

image17.wmf
0,85 eV

-


oleObject17.bin

image18.wmf
13,6 eV

-


oleObject18.bin

image19.wmf
1235941

092380

nUSrX2n

+®++


oleObject19.bin

image20.wmf
235

92

U


oleObject20.bin

image21.wmf
2

1uc931,5

=


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image22.wmf
L

T


oleObject23.bin

image23.wmf
N

T


oleObject24.bin

image24.wmf
L

N

T

T


oleObject25.bin

image25.wmf
(

)

0

uUcos100t

=p


oleObject26.bin

image26.wmf
(

)

u1202cos100t

=p


oleObject27.bin

image27.wmf
R50

=


oleObject28.bin

image28.wmf
3

p


oleObject29.bin

image29.wmf
202


oleObject30.bin

image30.wmf
C


oleObject31.bin

image31.wmf
AB

802cos(1000,25) (V)

ut

pp

=-


oleObject32.bin

image1.wmf
u2002cos100t

2

p

æö

=p+

ç÷

èø


image32.wmf
AM

602cos(1000,25) (V)

u

πt

p

=+


oleObject33.bin

image33.wmf
AM

1002cos(1000,25) (V)

u

πt

p

=-


oleObject34.bin

image34.wmf
AM

1002cos(1000,5) (V)

u

πt

p

=+


oleObject35.bin

image35.wmf
AM

602cos(1000,5) (V)

u

πt

p

=-


oleObject36.bin

image36.png




image37.png




oleObject1.bin

image38.wmf
 

21

tt

0,5

=

+


oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

image39.wmf
(

)

nm

EE0,8513,612,75

e=-=---=


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image40.wmf
123594A1

09238Z0

nUSrX2n

+®++


oleObject42.bin

image41.wmf
94A2.11235A140

++=+Þ=


image2.wmf
2002


oleObject43.bin

image42.wmf
38Z92Z54

+=Þ=


oleObject44.bin

image43.wmf
NAZ1405486

=-=-=


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image44.wmf
(

)

2

lkpn

WZmAZmmc

éù

=+--

ëû


oleObject49.bin

